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Bài làm:

1. Khái quát về Hà thủ ô:
Tại Lâm Đồng, cụ thể là ở huyện Bảo Lâm, xã Lộc Phú – nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên có khá nhiều những dây leo nhỏ là một loại thuốc quý được gọi là “hà thủ ô”. Hà thủ ô với tên khoa học là Poly Multiflorum Thunb, thuộc họ rau răm (Polygoceae), bộ cẩm chướng (Caryophyllales) mọc nhiều ở trong rừng, bìa rừng, thậm chí còn có cả trong rẫy, vườn chè, hay những khu vườn mà người dân ít dọn cỏ hoặc đất bỏ hoang. Ngoài địa phương tôi đang sinh sống ra thì hà thủ ô còn phân bố ở một số tỉnh miền núi cao khác như: Hà giang, Lai châu, Lào cai, Sơn la, có ít ở Hoà bình, Thanh hoá, Nghệ an, Lạng sơn, Cao bằng, Yên bái…

Hà thủ ô còn có tên gọi khác là giao đằng, dạ hợp và là loại thuốc quý. Hà thủ ô sống lâu năm, thân mềm dạng dây leo quấn với nhau, rễ phình to thành củ màu đỏ, củ có dạng gần giống củ khoai lang với mặt ngoài màu nâu đỏ, có nhiều chỗ lồi lõm, cứng chắc, rất khó bẻ. Mặt cắt ngang có lớp vỏ bần màu nâu sậm, lớp bên trong màu hồng có nhiều bột, ở giữa thường có lõi gỗ cứng. Bột có màu nâu hồng, không mùi, vị đắng chát…Lá hình tim, đầu nhọn, dài 5 - 7cm, rộng 3 - 5cm. Cụm hoa hình chùy mọc ở đầu cành hoặc nách lá, mang nhiều hoa. Hoa nhỏ, màu trắng, 3 mảnh vòng ngoài lớn lên cùng quả. Quả 3 cạnh, khô, không tự mở.
2. Hà thủ ô là Lâm sản ngoài gỗ:

Hà thủ ô là một loại Lâm sản ngoài gỗ vì:

· Hà thủ ô là một loài thực vật sống trong rừng, người ta kiếm được chúng từ rừng tự nhiên có thể ở sâu trong rừng hoặc ở bìa rừng, ven rừng. Mặc dù chúng có mọc ở các nương rẫy của người dân nhưng chỉ là mọc hoang, không phải trồng và số lượng ít, chủ yếu là mọc trong rừng.
· Hà thủ ô là cây thân thảo, thân mềm dạng dây leo quấn với nhau. Củ có nhiều công dụng trong y học, làm thuốc bổ, thuốc chữa bệnh. Vì vậy mà chỉ lấy củ hoặc thân, lá chứ không lấy được gỗ.
Từ đó ta thấy được hà thủ ô là một sản phẩm từ sinh vật có được từ hệ sinh thái rừng và đất rừng phục vụ cho mục đích sử dụng của con người. Chính vì vậy ta có thể kết luận rằng: “hà thủ ô là lâm sản ngoài gỗ”
3. Các giá trị của Hà thủ ô:

Hà thủ ô đỏ chủ yếu được biết đến như là một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc. Thành phần chính: Chrysophanic acid, emodin, rhein, chrysophanic acid, anthrone, lecithin.
Theo Y học cổ truyền:

Bổ ích tinh huyết (Chế thủ ô), dùng sống có tác dụng giải độc, triệt ngược, nhuận tràng, thông tiện, tư âm cường tráng. Chủ trị tinh huyết hư, sốt rét lâu ngày, ung sang độc, chứng loa lịch, chứng táo bón.

Trích đoạn Y văn cổ:

· Sách Hà thủ ô lục: " trị ngũ trĩ, bệnh lưng gối, làm mạnh gân lực, ích tinh tủy, tráng khí, làm đen tóc, kéo dài tuổi thọ. Trị bệnh phụ nữ sau sanh, xích bạch đới, lî lâu ngày không khỏi".
· Sách Nhật hoa tử bản thảo: " uống lâu dễ có con, trị bệnh ở bụng, các chứng lãnh khí trường phong".
· Sách Bản thảo cương mục: " trị can phong .. Thủ ô trắng vào phần khí, Thủ ô đỏ vào phần huyết, thuốc khí ôn, vị đắng, sáp; đắng bổ thận, ôn bổ can, thu liễm tinh khí, dưỡng huyết ích can, cố tinh thận, kiện gân cốt, làm đen râu tóc là vị thuốc tư bổ tốt".
· Sách Dược phẩm hóa nghĩa: " ích ca liễm huyết tư âm. triệt hư ngược, chỉ thận tả".
· Sách Bản kinh phùng nguyên: " Hà thủ ô sống tính phát tán, trị sốt rét nóng lạnh, các chứng ung thư bối sang đều dùng được. Dùng tưới sắc uống thông tiện, tác dụng không khác Nhục thung dung.".
· Sách Bản bảo thuật: " trị trúng phong, đầu thống, hành tý, hạc tất phong, chứng động kinh, hoàng đản".
· Sách Bản thảo cầu chân: " Hà thủ ô nhập vào Can để ích huyết khu phong kiêm bổ thận ..là thuốc tuấn bổ chân âm tiên thiên, thuốc cũng cần cho điều bổ dinh huyết của hậu thiên, thuốc dưỡng tinh thần, điều bổ nguyên khí".
· Sách Thần nông bản thảo kinh độc: " Hà thủ ô dùng trị sốt rét và lî lâu ngày . cái hay của Hà thủ ô là nhập Thiếu dương kinh, khí rất mạnh, mạnh nên triệt được ngược tà, vị của thuốc rất sáp, sáp nên chặn được ngược tà, nếu bệnh chưa hết cho thêm Sài, Linh, Quất, Bán. Nếu đã khỏi nên thêm Sâm, Truật, Kỳ, Qui cho thêm 1, 2 thang".
· Sách Bản thảo tái tân: " bổ phế hư chỉ thổ huyết".
Kết quả nghiên cứu Dược lý hiện đại:

· Hà thủ ô có tác dụng hạ Cholesterol huyết thanh, được chứng minh rõ trên mô hình gây cholesterol cao ở thỏ nhà, thuốc còn có tác dụng làm giảm hấp thu cholesterol của ruột thỏ, theo tác giả, thuốc có thành phần hữu hiệu kết hợp với cholesterol ( Tư liệu tham khảo Tân y học 5 - 6, 1972). Thuốc có tác dụng phòng chống và giảm nhẹ xơ cứng động mạch. Có thể tác dụng giảm xơ cứng động mạch và do thuốc có thành phần Lecithin ( Tư liệu tham khảo Tân y học 5 - 6, 1972).

· Thuốc làm chậm nhịp tim. Làm tăng nhẹ lưu lượng máu động mạch vành và bảo vệ được cơ tim thiếu máu.

· Thuốc có khả năng nâng cao sức chống lạnh của chuột nhắt. Hà thủ ô trắng có tác dụng tăng cường miễn dịch.

· Thuốc giữ được tuyến ức của chuột nhắt già không bị teo mà giữ được mức như lúc chuột còn non, tác dụng này có ý nghĩa chống lão hóa nhưng cơ chế còn cần nghiên cứu thêm.

· Thuốc có tác dụng nhuận tràng do dẫn chất oxymethylanthraquinone làm tăng nhu động ruột ( Trích yếu văn kiện nghiên cứu Trung dược - Nhà xuất bản Khoa học xuất bản 1965, trang 345 - 346). Hà thủ ô sống có tác dụng nhuận tràng mạnh hơn Hà thủ ô chín.

· Tác dụng kháng khuẩn và virus: thuốc có tác dụng ức chế đối với trực khuẩn lao ở người và trực khuẩn lî Flexner. Thuốc có tác dụng ức chế virus cúm ( Học báo Vi sinh vật 8,164, 1960).

· Glucozit Hà thủ ô trắng có tác dụng ức chế tế bào ung thư.

Do dược tính, hà thủ ô đỏ trong văn học (đặc biệt là trong thể loại tiểu thuyết kiếm hiệp) được hình tượng hoá lên thành một vị thuốc trường sinh.

